
 

 

Phần I 

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND-HC ngày     tháng 02 năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

   

 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 1. Danh mục TTHC mới ban hành   

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1 3.000181 
Tuyển sinh trung 

học phổ thông 

60 ngày  

làm việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

Thông tư sổ 

30/2024/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giảo 

dục và Đào tạo ban 

hành Quy chế tuyển 

sinh sinh trung học cơ 

sở và tuyển sinh trung 

học phô thông 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích 

(BCCI);  

- Hoặc qua dịch vụ 

công (DVC) trực 

tuyến toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực tuyến 

toàn trình. 

 

 2. Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung  

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1 1.000715 

Cấp Chứng nhận 

trường mầm non 

đạt kiếm định chất 

80 ngày  

làm việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Không 

Thông tư số 

22/2024/TT-BGDĐT 

ngày 10/12/2024 sửa 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 



2 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

lượng giáo dục Đồng Tháp đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban 

hành kèm theo Thông 

tư số 17/2018/TT- 

BGDĐT, Thông tư số 

18/2018/TT-BGDĐT 

và Thông tư số 

19/2018/TT-BGDĐT 

ngày 22/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần. 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần. 

2 1.000288 

Công nhận trường 

mầm non đạt chuẩn 

Quốc gia 

80 ngày  

làm việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

Thông tư số 

22/2024/TT-BGDĐT 

ngày 10/12/2024 sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban 

hành kèm theo Thông 

tư số 17/2018/TT- 

BGDĐT, Thông tư số 

18/2018/TT-BGDĐT 

và Thông tư số 

19/2018/TT-BGDĐT 

ngày 22/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực tuyến 

một phần. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

3 1.000713 

Cấp Chứng nhận 

trường tiểu học đạt 

kiểm định chất 

lượng giáo dục 

80 ngày  

làm việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

Thông tư số 

22/2024/TT-BGDĐT 

ngày 10/12/2024 sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban 

hành kèm theo Thông 

tư số 17/2018/TT- 

BGDĐT, Thông tư số 

18/2018/TT-BGDĐT 

và Thông tư số 

19/2018/TT-BGDĐT 

ngày 22/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực tuyến 

một phần. 

4 1.000280 

Công nhận trường 

tiểu học đạt chuẩn 

quốc gia 

80 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

Thông tư số 

22/2024/TT-BGDĐT 

ngày 10/12/2024 sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban 

hành kèm theo Thông 

tư số 17/2018/TT- 

BGDĐT, Thông tư số 

18/2018/TT-BGDĐT 

và Thông tư số 

19/2018/TT-BGDĐT 

ngày 22/8/2018 của Bộ 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực tuyến 

một phần. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

5 1.000711 

Cấp Chứng nhận 

trường trung học đạt 

kiểm định chất 

lượng giáo dục 

80 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

Thông tư số 

22/2024/TT-BGDĐT 

ngày 10/12/2024 sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban 

hành kèm theo Thông 

tư số 17/2018/TT- 

BGDĐT, Thông tư số 

18/2018/TT-BGDĐT 

và Thông tư số 

19/2018/TT-BGDĐT 

ngày 22/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực tuyến 

một phần. 

6 1.000691 

Công nhận trường 

trung học đạt chuẩn 

Quốc gia 

80 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

Thông tư số 

22/2024/TT-BGDĐT 

ngày 10/12/2024 sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban 

hành kèm theo Thông 

tư số 17/2018/TT- 

BGDĐT, Thông tư số 

18/2018/TT-BGDĐT 

và Thông tư số 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực tuyến 

một phần. 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

19/2018/TT-BGDĐT 

ngày 22/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

 II. LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH 

 1. Danh mục TTHC mới ban hành   

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp 

luật quy định nội 

dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1  

Xét công nhận tốt 

nghiệp trung học 

phổ thông 

07 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

Thông tư 

số 24/2024/TT-

BGDĐT ngày 24 

tháng 12 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế 

thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-24-2024-tt-bgddt-quy-che-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-622931.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-24-2024-tt-bgddt-quy-che-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-622931.aspx
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 2. Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung  

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1 1.005142 

Đăng ký dự thi tốt 

nghiệp trung học 

phổ thông 

45 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

Thông tư 

số 24/2024/TT-

BGDĐT ngày 24 

tháng 12 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế thi 

tốt nghiệp trung học 

phổ thông. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

2 1.005095 

Phúc khảo bài thi tốt 

nghiệp trung học 

phổ thông 

15 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

Thông tư 

số 24/2024/TT-

BGDĐT ngày 24 

tháng 12 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế thi 

tốt nghiệp trung học 

phổ thông. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

3 1.005098 

Xét đặc cách tốt 

nghiệp trung học 

phổ thông 

30 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

Thông tư 

số 24/2024/TT-

BGDĐT ngày 24 

tháng 12 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế thi 

- Trực tiếp 

 

- Trực tiếp 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-24-2024-tt-bgddt-quy-che-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-622931.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-24-2024-tt-bgddt-quy-che-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-622931.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-24-2024-tt-bgddt-quy-che-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-622931.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-24-2024-tt-bgddt-quy-che-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-622931.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-24-2024-tt-bgddt-quy-che-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-622931.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-24-2024-tt-bgddt-quy-che-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-622931.aspx
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản  

quy phạm pháp luật 

quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

tốt nghiệp trung học 

phổ thông. 
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